	UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TẦM VU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
A. Phân công giám thị - Thời gian thi :
	NGÀY
	BUỔI
	MÔN / LỚP 
KIỂM TRA
	GIỜ MỞ ĐỀ
	GIỜ THI
	GIỜ 
THU BÀI
	Thời gian
	PHÂN CÔNG GIÁM THỊ

	THỨ HAI
16/4/2018
	SÁNG
	Tin Học Khối 1-3

(Lí Thuyết)
	7g 40
	8g 
	8g 40
	40’
	· Tất cả giáo viên tin học
· Giáo viên chủ nhiệm khối 1,2,3,4

	
	
	RA CHƠI ( 8g 50  – 9g 10)

	
	
	Tin Học Khối 2-4

(Lí Thuyết)
	9g 20
	9g 40
	10g 10
	30’
	· Tất cả giáo viên tin học
· Giáo viên chủ nhiệm khối 2,3,4,5

	THỨ TƯ
18/4/2018
	SÁNG
	Anh văn 2

(Đọc+Viết+Nghe)
	7g 40
	8g 
	8g 40
	35’
	· Tất cả giáo viên anh văn  ( Mỗi môn 35phút)
· 5 giáo viên khối 2

	
	
	RA CHƠI ( 8g 50  – 9g 10)

	
	
	Anh văn 1

(Đọc+Viết)
	9g 20
	9g 40
	10g 10
	35’
	· Tất cả giáo viên anh văn 
· 6 giáo viên khối 1

	THỨ NĂM
19/4/2018
	SÁNG
	Anh văn 3

(Đọc+Viết+Nghe)
	9g 20
	9g 40
	10g 10
	35’
	· Tất cả giáo viên anh văn ( Mỗi môn 35phút)
· 5 giáo viên khối 3

	
	
	RA CHƠI ( 8g 50  – 9g 10)

	
	
	Anh văn 4

(Đọc+Viết+Nghe)
	7g 40
	8g 
	8g 40
	35’
	· Tất cả giáo viên anh văn ( Mỗi môn 35phút)
· 4 giáo viên khối 4

	THỨ BA
24/4/2018
	SÁNG
	Toán 3
	7g 45
	8g
	8g 40
	40’
	· Khối 3 
· Khối 4 

	
	
	Toán 1
	8g 
	8g 15
	8g 50
	35’
	· Khối 1 
-  Khối 2

	
	
	RA CHƠI ( 8g 50  – 9g 10)

	
	
	Toán 2
	9g 20
	9g 35
	10g 15
	40’
	· Khối 2 + Khối 3

	
	
	Toán 4
	9g 35
	9g 50
	10g 30 
	40’
	· Khối 4 + Khối 5

	THỨ NĂM
26/4/2018
	SÁNG
	Viết 4
	7g 30 
	7g 45
	8g 45
	CT : 20’

TLV : 40’
	· Khối 4 

· Khối 5

	
	
	Viết 2
	7g 45
	8g
	8g 45
	CT : 20’

TLV : 25’
	· Khối 2

· Khối 3 

	
	
	RA CHƠI ( 8g 50 – 9g 10)

	
	
	Đọc thầm 2
	9g 10
	9g 20
	9g 45
	25’
	· Khối 2

· Khối 3 

	
	
	ĐTT 2
	9g 50
	
	
	
	· Khối 2

· Khối 3 

	
	
	Đ. thầm 4
	9g 20
	9g 30
	9g 55
	25’
	· Khối 4 

· Khối 5

	
	
	ĐTT 4
	10g 
	
	
	
	· Khối 4 

· Khối 5

	
	
	Anh văn 5
(Đọc+Viết+Nghe)
	7g 40
	8g 
	8g 40
	35’
	· Tất cả giáo viên anh văn ( Mỗi môn 35phút)
· 4 giáo viên khối 5

	THỨ SÁU
27/4/2018
	SÁNG
	Viết 3
	7g 40
	7g 55
	8g 40
	CT : 20’

TLV : 25’
	· Khối 3 
· Khối 4 

	
	
	Viết 1
	7g 55  
	8g 10  
	8g 40
	30’
	· Khối 1
· Khối 2 

	
	
	RA CHƠI ( 8g 40 – 9g)

	
	
	Đọc thầm 1
	9g 
	9g 10 
	9g 25
	15’
	· Khối 1
· Khối 2 

	
	
	Đọc thầm 3
	9g 10
	9g 25
	9g 50
	25’
	· Khối 3 
· Khối 4

	
	
	ĐTT 1
	
	9g 25
	
	
	· Khối 1
· Khối 2 

	
	
	ĐTT 3
	9g 55
	
	
	
	· Khối 3 
· Khối 4

	
	
	Tin Học Khối 5

(Lí Thuyết)
	7g 40
	8g 
	8g 40
	40’
	· Tất cả giáo viên tin học
· Giáo viên chủ nhiệm khối 5

	THỨ SÁU

20/4/2018
	SÁNG
	Khoa học 4
	7g 45
	8g
	8g 40
	40’
	· GV Khối 4 gác chéo

	
	
	RA CHƠI ( 8g 50 – 9g 10)

	
	
	Sử - Địa 4
	9g 20
	9g 35
	10g 15
	40’
	· GV Khối 4 gác chéo

	THỨ NĂM
03/5/2018
	SÁNG
	KHOA HỌC 5
	7g 40
	7g 55
	8g 35
	40’
	· GV Khối 5 gác chéo

	THỨ SÁU

04/5/2018
	SÁNG
	SỬ - ĐỊA 5
	9g 10
	9g 20
	10g
	40’
	· GV Khối 5 gác chéo

	THỨ HAI

07/5/2018
	SÁNG
	ĐTT 5
	7g 40
	7g 55
	
	
	· Khối 5 + Khối 1 (Thi xong GV K1 & 5 nhập điểm)

	THỨ BA

08/5/2018
	
	Chính tả 5
	8 g 35
	8 g 45
	9 g 5
	20’
	· Theo sự chỉ đạo của PGD

	
	
	Tập làm văn 5
	
	9 g 5
	9 g 45
	40’
	· Theo sự chỉ đạo của PGD

	
	
	
	
	
	
	
	· 

	
	
	RA CHƠI (……g ……. – …..g ……)

	
	
	Đọc thầm 5
	7 g 30
	8 g
	8 g 25
	25’
	· Theo sự chỉ đạo của PGD

	THỨ TƯ 09/5/2018
	SÁNG
	Toán 5
	7 g 30
	8 g
	8 g 45
	40’
	· Theo sự chỉ đạo của PGD


	


Lưu ý: Môn TIN HỌC phần thi thực hành sẽ tổ chức vào tất cả các buổi chiều trong tuần từ ngày 24/4 đến hết ngày 28/4.

B. Hỗ trợ công tác thi :

	Thời gian
	Buổi
	Thu bài
	Đánh mật mã
	Cắt phách
	Nhập điểm
	Ghi chú

	THỨ TƯ

18/4/2018
	SÁNG
	T. Trí + C. Diễm
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	T. Trí + C. Diễm
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	

	
	
	RA CHƠI

	
	SÁNG
	T. Trí + C. Diễm
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	T. Trí + C. Diễm
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	

	THỨ NĂM

19/4/2018
	SÁNG
	T.Tiến+ C.Luyến
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	T.Tiến+ C.Luyến
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	

	
	
	RA CHƠI

	
	
	T.Tiến+ C.Luyến
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	T.Tiến+ C.Luyến
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	

	THỨ SÁU

27/4/2018
	SÁNG
	T.Tiến+ Trí
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	T.Tiến+ Trí
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	

	
	
	RA CHƠI

	
	
	T.Tiến+ Trí
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	T.Tiến+ Trí
	T.Giang+ C. Ngọc + C. Hà + C. Khanh 
	

	THỨ HAI

16/4/2018
	SÁNG
	· Tất cả giáo viên tin học

	· Tất cả giáo viên tin học

	
	· Tất cả giáo viên tin học

	

	
	
	RA CHƠI

	
	
	· Tất cả giáo viên tin học

	· Tất cả giáo viên tin học

	
	· Tất cả giáo viên tin học

	

	
	CHIỀU
	· Tất cả giáo viên tin học

	· Tất cả giáo viên tin học

	
	· Tất cả giáo viên tin học

	

	THỨ BA

24/4/2018
	SÁNG
	T.Giang+ C. Hà 
	Khối 1: 2 GV hỗ trợ 

Khối 2: 2 GV hỗ trợ 

Khối 3: 2 GV hỗ trợ 

Khối 4: 2 GV hỗ trợ 
	T.Giang+ C. Hà 
	GV trong khối
	

	
	
	RA CHƠI

	
	
	T.Giang+ C. Hà 
	Khối 1: 2 GV hỗ trợ 

Khối 2: 2 GV hỗ trợ 

Khối 3: 2 GV hỗ trợ 

Khối 4: 2 GV hỗ trợ 
	T.Giang+ C. Hà 
	GV trong khối
	

	THỨ NĂM

26/4/2018
	
	C. Khanh+ C. Ngọc
	Khối 2: 2 GV hỗ trợ 

Khối 4: 2 GV hỗ trợ 
	C. Khanh+ C. Ngọc
	GV trong khối
	

	
	
	RA CHƠI

	
	
	C. Khanh+ C. Ngọc
	Khối 2: 2 GV hỗ trợ 

Khối 4: 2 GV hỗ trợ 
	C. Khanh+ C. Ngọc
	GV trong khối
	

	
	
	
	Khối 2: 2 GV hỗ trợ 

Khối 4: 2 GV hỗ trợ 
	C. Khanh+ C. Ngọc
	GV trong khối


	

	THỨ SÁU

27/4/2018
	SÁNG+CHIỀU
	T. Trí + C. Diễm
	Khối 1: 2 GV hỗ trợ 

Khối 3: 2 GV hỗ trợ 


	T. Trí + C. Diễm
	GV trong khối


	

	THỨ SÁU

20/4/2018
	SÁNG+CHIỀU
	T. Tiến + C. Luyến
	T. Tiến + C. Luyến 
	T. Tiến + C. Luyến
	GV trong khối


	

	THỨ NĂM

03/5/2018
	SÁNG+CHIỀU
	C. Diễm +C.Luyến
	C. Diễm +C.Luyến
	C.Diễm +C.Luyến
	GV trong khối


	

	THỨ SÁU

04/5/2018
	SÁNG+CHIỀU
	T.Giang + C. Hà

	C. Khanh+ C. Ngọc
	T.Giang + C. Hà

	GV trong khối
	


Lưu ý: Giám thị coi thi và giáo viên bộ môn (hỗ trợ công tác thi: coi thi, thu bài) đều có mặt tại trường lúc 6g 45.

C. Chấm thi: Giám khảo chấm thi và giáo viên bộ môn có mặt lúc 13g 40 vào những ngày chấm thi.

	MÔN
	Ngày chấm thi + chẩm thẩm định
	Giám khảo
	Thẩm định

	Khoa 4 + Sử - Địa 4 
	+ 13g 40, ngày 27/4/2018
	GV Khối 4 
	GV Khối 5

	Anh văn 1, 2, 3 & 4
	+ 13g 40, ngày 20/4/2018

+ Cả ngày:  24, 25&26/4/2018
	GV Anh văn 1, 2, 3&4
	

	Tiếng Việt 2 & 4

Toán 2 & 4
	+ 13g 40, 27/4/2018
	GV Khối 2&4
	GV Khối 3&5

	Tiếng Việt 1 & 3
	+ 13g 40, 27/4/2018
	GV Khối 1&3
	GV Khối 2&4

	Toán 1, 3 
	+ 13g 40, 27/4/2018
	GV Khối 1&3
	GV Khối 2&4

	Khoa 5  
	+ 13g 40, ngày 3/5/2018
	GV Khối 5
	GV Khối 4

	Sử - Địa 5
	+ 13g 40, ngày 4/5/2018
	GV Khối 5
	GV Khối 4

	Tiếng Việt 5 + Toán 5
	+ Dự kiến: 10 & 11/5/2018
	GV khối 5 + GV cấp II
	


D. Nộp thống kê:  Trước ngày 17/05/2018.

	Bình Thạnh, ngày 03 tháng 4 năm 2018

	                HIỆU TRƯỞNG

            Trần Thị Thúy Phượng
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